
 

BẢNG THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA TIN HỌC 

TRONG 5 NĂM CHU KỲ ĐÁNH GIÁ (TỪ NĂM 2019 - 2024) 

 

Năm học Tổng số Giảng viên Ghi chú 

2019 - 2020 4  

2020 - 2021 4  

2021 - 2022 5  

2022 - 2023 6 Thầy Nhật về Khoa 1/10/2023 

2023 - 2024 6 Cô Na nghỉ hưu 1/5/2024 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA TIN HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020 

STT Họ và tên GV Ghi chú 

1 Trần Thị Kim Oanh  

2 Phan Lê Na  

3 Phạm Thị Thu Hiền  

4 Nguyễn Bùi Hậu  

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA TIN HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021 

STT Họ và tên GV Ghi chú 

1 Trần Thị Kim Oanh  

2 Phan Lê Na  

3 Phạm Thị Thu Hiền  

4 Nguyễn Bùi Hậu  

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA TIN HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022 

STT Họ và tên GV Ghi chú 

1 Trần Thị Kim Oanh  

2 Phan Lê Na  

3 Phạm Thị Thu Hiền  

4 Nguyễn Bùi Hậu  



5 Trần Xuân Hào  

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA TIN HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023 

STT Họ và tên GV Ghi chú 

1 Trần Thị Kim Oanh  

2 Phan Lê Na  

3 Phạm Thị Thu Hiền  

4 Nguyễn Bùi Hậu  

5 Trần Xuân Hào  

6 Nguyễn Công Nhật Thầy Nhật về Khoa 1/10/2023 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA TIN HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 

STT Họ và tên GV Ghi chú 

1 Trần Thị Kim Oanh  

2 Phan Lê Na Cô Na nghỉ hưu 1/5/2024 

3 Phạm Thị Thu Hiền  

4 Nguyễn Bùi Hậu  

5 Trần Xuân Hào  

6 Nguyễn Công Nhật  

 


